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I-MA TRẬN ĐỀ 
	Cấp  độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Hợp chất vô cơ và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	- Cấu tạo , biến thiên t/c các NT trong bảng tuần hoàn, Silic và công nghệ Silicat. Muối cacbonat…
	- Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	5

2,0

20%
	
	3

1,2

12%
	
	
	
	
	
	8

3,2

32%

	2.Đại  cương hợp chất hữu cơ. 
Hợp chất Hidrocacbon - nhiên liệu.
	- Phân loại HCHC

- Tính chất hóa học đặc trưng của các đại diện.

	- So sánh tính chất của liên kết đôi với liên kết 3.
- Viết CTCT hợp chất hữu cơ
- Nhận biết chất, viết PTHH
	.

-  Nhận biết chất, viết PTHH 
HCHC
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %


	5

2,0

20%


	
	2

0,8

8%


	1

1,0

10%


	
	1
1,0

10%


	
	
	9

4,8
48%



	3. Tính toán hóa học tổng 

hợp


	
	
	Vận dụng các công thức tính % thể tích hỗn hợp khí. 
	Vận dụng tính khối lượng  các chất trong phản ứng hóa học.
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1( 18a)

1,0

10%
	
	1( 18b)

1,0

10%
	2
2,0

20%

	Tổngsố câu 

Tổngsố điểm

Tỉ lệ %
	10

4,0

40%
	6

3,0

30%
	2
2,0

20%
	1

1,0

10%


	19
10

100%


II. ĐỀ BÀI.
ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC 9

A-TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.   ( 6 điểm)

                                  Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1. Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là 

A. CO2.       B. Cl2.          C. CO.         D. Na2O.
Câu2 Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ? 
A. HNO3 và KHCO3.          B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.

C. Na2CO3 và CaCl2.           D. K2CO3 và Na2SO4.
Câu3 Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất 
A. đá vôi, đất sét, thủy tinh.                                        B. đồ gốm, thủy tinh, xi măng.

C. hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh.                         D. thạch anh, đất sét, đồ gốm.

Câu4. Hiện nay, nguyên tắc chính dùng để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: các nguyên tố được sắp xếp theo chiều

A. Tăng dần khối lượng nguyên tử                       B. Giảm dần khối lượng nguyên tử

C. Tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử            D. Giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử
 Câu5. Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là 

A. O, F, N, P.                               B. F, O, N, P.                   
C. O, N, P, F.                               D. P, N, O, F.
Câu6. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ? 
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.                 B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.        
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K.                 D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
Câu7. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 
A. chu kỳ 3, nhóm II.                 B. chu kỳ 3, nhóm III.          
C. chu kỳ 2, nhóm II.                 D. chu kỳ 2, nhóm III.
Câu8 . Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng ? 
A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại mạnh.

B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại mạnh.

C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại yếu.

D. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại yếu.

Câu9.  Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là :

A. K2CO3, CH3COONa, C2H6 .

  B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl .

C. CH3Cl, C2H6O, C3H8.


        D. CaCO3, C2H6O, C3H8.

Câu10. Nhóm các chất đều gồm các hiđro cacbon là :

A. C2H4, C2H5Cl, CH4.
                  B. C3H6, C4H10, C2H4. 

C. C2H4, CH4, CH3COONa.

     D. C3H6, C4H10, C2H5OH
Câu11. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp (chương 4/ bài 40 /mức 1)

A. phun nước vào ngọn lửa.                     B. phủ cát vào ngọn lửa.

C. thổi oxi vào ngọn lửa.                          D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.
Câu12. Hoá trị của cacbon, oxi,  hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 

A. IV, II, II.               B. IV, III, I.              C. II, IV, I.                   D. IV, II, I.
Câu13. Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là 
A. CH4.            B. H2.             C. C4H10.            D. CO.

Câu14. Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ? 

A. Dung dịch brom.         B. Dung dịch phenolphtalein.          
C. Quì tím.                       D. Dung dịch bari clorua.

Câu15.  Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

A. CH3- CH3  ;        B. CH2= CH2      C. CH = C- CH3     D.  
[image: image1.wmf]CHCH
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B TỰ LUẬN. ( 4,0 điểm)

Câu 16 (1,0đ)  :   a/Hãy viết các  công thức cấu tạo của chất có CTPT là C3H8 ? 

                             b/ Viết phương trình hoá học ( Nếu có)  khi cho CH4 , C2H4 tác dụng với Cl2 
                                                    ( điều kiện ánh sáng),   dung dịch Br2  ?
Câu 17  (1,0đ)   Có các chất khí sau: Mêtan, axetilen, cácbonic đựng riêng trong mỗi bình. nhận biết các chất khí trên?
Câu18  (2,0đ)  Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hổn hợp khí CH4 và C2H2 cần vừa đủ 7,84 lít khí oxi .

a/ Tính phần trăm về thể tích mỗi khí có trong hổn hợp đầu?.

b/  Thu toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên hấp thụ trong 200ml dd NaOH 2M tính khối lượng muối thu được ?   ( Thể tích các khí đều đo ở đktc )

        ( Cho C =12 , O = 16 ,  H = 1 , Na = 40 )

III-ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
A-TRẮC NGHIỆM. ( 6 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Điểm
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	ĐA
	A
	D
	B
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	A


II. Tự luận: (4,0đ) 
Câu 1( 1,0 đ): - Viết đúng CTCT                                                                      0,5 đ

                        - Viết  đúng 2 PTPU                                                                   0,5 đ

Câu 2: (1,0đ) 

- Dùng dd Brom  để nhận biết C2H4                                                       0,25 đ

- Dùng dd Ca(OH)2 nhận biết CO2                                                         0,25 đ

           - Còn lại CH4

            Viết PTPU                                                                                             0, 5 đ

Câu 3: (2đ)

a/      PTPU :            CH4
+
2 O2 

[image: image2.wmf]®


CO2   + 2 H2O        (1)     

x             2x

2C2H2
+
 5 O2 

[image: image3.wmf]®


4CO2   + 2H2O        (2)              0,25đ

                                 y                    5/2 y                      

Gọi số mol CH4 , C2H2   lần lượt là x và y (mol) ( x, y > 0 )

Ta có hệ  
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- Vậy % thể tích của các khí là  (theo số mol)
    %V
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                               0,25đ

b/ Gọi số mol muối Na2CO3 , NaHCO3   lần lượt là a và b mol   ( a,b > 0)

 PTPU :                    2 NaOH    +
 CO2 
    
[image: image7.wmf]®


  Na2CO3   + 2 H2O        (3)     

 2a                    a                        a

 NaOH    +
  CO2    
[image: image8.wmf]®

    NaHCO3                      (4)           0,25đ
                                    b                      b                     b

Theo ptpư (1) ta có:
nCO2
[image: image9.wmf]=  nCH4 =   0,05  (mol)

Theo ptpư (2)  có:  
n CO2 =  2 n C2H2 = 2. 0,1 = 0,2 (mol )          

 Vậy   n CO2  =  0,05 + 0,2 = 0,25 (mol)                                                                0,25 đ

Số mol NaOH là  nNaOH = 0,2.2 = 0,4 (mol)

Ta có hệ 
[image: image10.wmf]2a0,40,15
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                                     0,25đ                                                        
Vậy  mNa2CO3= 0,15 . 106 = 15,9 (g)

         mNaHCO3  = 0,1 . 84  = 8,4 (g)                                                                        0,25đ
Duyệt của chuyên môn:                                                                             GV ra đề:
                                                                                                              Đặng Hữu Phong.
ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC 9  ( ĐỀ SỐ 1)

A-TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.   ( 6 điểm)        Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1. Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là 
A. CO2.       B. Cl2.          C. CO.         D. Na2O.
Câu2 Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ? 
A. HNO3 và KHCO3.          B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.

C. Na2CO3 và CaCl2.           D. K2CO3 và Na2SO4.
Câu3 Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất 
A. đá vôi, đất sét, thủy tinh.                                        B. đồ gốm, thủy tinh, xi măng.

C. hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh.                         D. thạch anh, đất sét, đồ gốm.

Câu4. Hiện nay, nguyên tắc chính dùng để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: các nguyên tố được sắp xếp theo chiều

A. Tăng dần khối lượng nguyên tử                       B. Giảm dần khối lượng nguyên tử

C. Tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử            D. Giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử

 Câu5. Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là 
A. O, F, N, P.                  B. F, O, N, P.                   C. O, N, P, F.                  D. P, N, O, F.
Câu6. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ? 
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.                 B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.       
 C. Cu, Fe, Mg, Ba, K.                D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
Câu7. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 
A. chu kỳ 3, nhóm II.   B. chu kỳ 3, nhóm III.          C. chu kỳ 2, nhóm II.        D. chu kỳ 2, nhóm III.
Câu8 . Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng ? (Chương 3/bài 31/mức 2)

A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại mạnh.

B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại mạnh.

C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại yếu.

D. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại yếu.

Câu9.  Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là :

A. K2CO3, CH3COONa, C2H6 .

  B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl .

C. CH3Cl, C2H6O, C3H8.


        D. CaCO3, C2H6O, C3H8.

Câu10. Nhóm các chất đều gồm các hiđro cacbon là :

A. C2H4, C2H5Cl, CH4.
                  B. C3H6, C4H10, C2H4. 

C. C2H4, CH4, CH3COONa.

   D. C3H6, C4H10, C2H5OH

Câu11.  Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

A. phun nước vào ngọn lửa.              B. phủ cát vào ngọn lửa.

C. thổi oxi vào ngọn lửa.                   D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa

Câu12. Hoá trị của cacbon, oxi,  hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
A. IV, II, II.               B. IV, III, I.              C. II, IV, I.                   D. IV, II, I.
Câu13. Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là 
A. CH4.            B. H2.             C. C4H10.            D. CO.

Câu14. Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ? 
A. Dung dịch brom.         B. Dung dịch phenolphtalein.           C. Quì tím.      D. Dung dịch bari clorua.

Câu15.  Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

A. CH3- CH3  ;    B. CH2= CH2      C. CH = C- CH3     D.  
[image: image11.wmf]3
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B TỰ LUẬN. ( 4,0 điểm)

Câu 16 (1,0đ)  :   a/Hãy viết các  công thức cấu tạo của chất có CTPT là C3H8 ? 

                           b/ Viết phương trình hoá học ( Nếu có)  khi cho CH4 , C2H4 tác dụng với Cl2  ( điều kiện ánh sáng),   dung dịch Br2  ?
Câu 17  (1,0đ)   Có các chất khí sau: Mêtan, etilen, cácbonic đựng riêng trong mỗi bình. nhận biết các chất khí trên?

Câu18  (2,0đ)  Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hổn hợp khí CH4 và C2H2 cần vừa đủ 7,84 lít khí oxi .

a/ Tính phần trăm về thể tích mỗi khí có trong hổn hợp đầu?.

b/  Thu toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên hấp thụ trong 200ml dd NaOH 2M tính khối lượng muối thu được ?   ( Thể tích các khí đều đo ở đktc )

        ( Cho C =12 , O = 16 ,  H = 1 , Na = 40 )

ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC 9 ( ĐỀ SỐ 2)
A-TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.   ( 6 điểm)        Chọn đáp án đúng nhất.
Câu1. Hiện nay, nguyên tắc chính dùng để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: các nguyên tố được sắp xếp theo chiều

A. Tăng dần khối lượng nguyên tử                       B. Giảm dần khối lượng nguyên tử

C. Tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử            D. Giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử

 Câu2. Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là 
A. O, F, N, P.                  B. F, O, N, P.                   C. O, N, P, F.                  D. P, N, O, F.
Câu3. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ? 
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.                 B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.        
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K.                 D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
Câu4. Nhóm các chất đều gồm các hiđro cacbon là :

A. C2H4, C2H5Cl, CH4.
                  B. C3H6, C4H10, C2H4. 

C. C2H4, CH4, CH3COONa.

   D. C3H6, C4H10, C2H5OH

Câu5. .  Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

A. phun nước vào ngọn lửa.              B. phủ cát vào ngọn lửa.

C. thổi oxi vào ngọn lửa.                   D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa

Câu6. Hoá trị của cacbon, oxi,  hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
A. IV, II, II.               B. IV, III, I.              C. II, IV, I.                   D. IV, II, I.
Câu 7. Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là 
A. CO2.       B. Cl2.          C. CO.         D. Na2O.
Câu8. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ? 
A. HNO3 và KHCO3.          B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.

C. Na2CO3 và CaCl2.           D. K2CO3 và Na2SO4.
Câu9. Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ? 
A. Dung dịch brom.         B. Dung dịch phenolphtalein.           
C. Quì tím.                       D. Dung dịch bari clorua.

Câu10.  Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

A. CH3- CH3  ;    B. CH2= CH2      C. CH = C- CH3     D.  
[image: image12.wmf]3
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Câu11. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng ? (Chương 3/bài 31/mức 2)
A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại mạnh.

B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại mạnh.

C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại yếu.

D. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại yếu.

Câu12.  Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là :

A. K2CO3, CH3COONa, C2H6 .

  B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl .

C. CH3Cl, C2H6O, C3H8.


        D. CaCO3, C2H6O, C3H8.

Câu13. Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là 
A. CH4.            B. H2.             C. C4H10.            D. CO.
Câu14.Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất 
A. đá vôi, đất sét, thủy tinh.                                        B. đồ gốm, thủy tinh, xi măng.

C. hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh.                         D. thạch anh, đất sét, đồ gốm.

Câu15. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 
A. chu kỳ 3, nhóm II.   B. chu kỳ 3, nhóm III.          C. chu kỳ 2, nhóm II.        D. chu kỳ 2, nhóm III.
B TỰ LUẬN. ( 4,0 điểm)

Câu 16 (1,0đ)  :   a/Hãy viết các  công thức cấu tạo của chất có CTPT là C3H8 ? 

                             b/ Viết phương trình hoá học ( Nếu có)  khi cho CH4 , C2H4 tác dụng với Cl2  ( điều kiện ánh sáng),   dung dịch Br2  ?
Câu 17  (1,0đ)   Có các chất khí sau: Mêtan, etilen, cácbonic đựng riêng trong mỗi bình. nhận biết các chất khí trên?

Câu18  (2,0đ)  Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hổn hợp khí CH4 và C2H2 cần vừa đủ 7,84 lít khí oxi .

a/ Tính phần trăm về thể tích mỗi khí có trong hổn hợp đầu?.

b/  Thu toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên hấp thụ trong 200ml dd NaOH 2M tính khối lượng muối thu được ?   ( Thể tích các khí đều đo ở đktc )

                                ( Cho C =12 , O = 16 ,  H = 1 , Na = 40 )
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